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SỞ GD&ĐT TÂY NINH
TRƯỜNG THPT CẦN ĐƯỚC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn: Công nghệ trồng trọt - Lớp 10

CẤU TRÚC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá Tổng số câu hỏi
Tỉ lệ
%
điểm

TNKQ nhiều LC TNKQ đúng - sai Tự luận
Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

1 Chương
I

I.1. Giới thiệu về
trồng trọt 2 1 1 2 1 3 3 1 17,5
I.2. Cây trồng và
các yếu tố chính
trong trồng trọt

2 1 2 1 1TL 3 2 1
1TL 25

2
Chương

II

II.3. Giới thiệu
về đất trồng 2 1 1TL 2

1TL 1 17,5
II.4. Sử dụng,
cải tạo và bảo vệ
đất trồng

2 1 2 1 1 4 1 15

II.5. Giá thể
trồng cây 2 1 2 1 1TL 3 2 1

1TL 25

Tổng số câu 8 4 4 8 4 1 2 12
1TL 12 4

2TL
Tổng số điểm 2 1 1 2 1 1 2 4 3 3 10

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100



2

CẤU TRÚC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá Tổng số câu hỏi
Tỉ lệ
%
điểm

TNKQ nhiều LC TNKQ đúng - sai Tự luận
Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

1 Chương
I

I.1. Vai trò và
triển vọng của
chăn nuôi

2 2 1 2 1 3 4 1 20

I.2. Vật nuôi và
phương thức
chăn nuôi

1 1 1TL 1 1 1TL 15

2
Chương

II

II.3. Khái niệm,
vai trò của giống
trong chăn nuôi

2 1 2 1 3 2 1 15

II.4. Chọn giống
vật nuôi 2 1 2 1 1TL 3

1TL 2 1 25
II.5. Nhân giống
vật nuôi 1 1 1 2 1 1TL 2 3 1

1TL 25

Tổng số câu 8 4 4 8 4 1 0 2 12
1TL 12 4

2TL
Tổng số điểm 2 1 1 2 1 1 2 4 3 3 10

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100



SỞ GD&ĐT TÂY NINH 
TRƯỜNG THPT CẦN ĐƯỚC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ HKI NĂM HỌC 2026 - 2027 
Môn: Công nghệ lâm nghiệp và thủy sản - Lớp 12 

 

MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN: CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng số câu hỏi 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ nhiều LC TNKQ đúng - sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 

 

CĐ 1. 

Giới 

thiệu 

chung về 

lâm 

nghiệp 

I.1 2 1  1a 1b 1c, 1d    3 2 2 

 

17,5% 

I.2 2 1  1a 1b 1c, 1d    3 2 2 17,5% 

I.3 1 1  1a 1b 1c, 1d 1TL   2 

1TL 

2 2 

 

25% 

2 CĐ 2. 

Trồng và 

chăm sóc 

rừng 

II.4 1       1TL  1 1TL  12,5% 

II.5 2 1  1a 1b 1c, 1d   1TL 3 2 2 

1TL 

27,5% 

Tổng số câu 
 8 4  4 4 8 1 1 1 12 

1TL 

8 

1TL 

8 

1TL 

100% 

Tổng số điểm 2 1  1 1 2 1 1 1 4 3 3 10 

Tỉ lệ % 30 40  30 40 30 30 100 



 

 

 

 
 


